
2. Địa chỉ: Quốc lộ 14, phường Đồng Xoài,  TP Đồng Nai

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ hàng ngày và 7 ngày/tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Điều chỉnh, bổ sung thông tin hành nghề

STT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề củ

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề điều chỉnh

Phạm vi hành nghề cũ Phạm vi hành nghề điều chỉnh

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên 

môn cũ
Vị trí chuyên môn điều chỉnh

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi 

chú

1 Trần Văn Dũng

4464/BP-

CCHN; 708/QĐ-

SYT ngày 

06/9/2025; 

114/QĐ-BVĐK 

ngày 23/9/2025

4464/BP-CCHN; 

708/QĐ-SYT ngày 

06/9/2025; 114/QĐ-

BVĐK ngày 23/9/2025; 

269/QĐ-BVĐK ngày 

11/11/2025

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 

bệnh , chữa bệnh Chuyên khoa Nội 

khoa; Thực hiện kỹ thuật Khai thông 

mạch não bằng điều trị thuốc tiêu sợi 

huyết trong nhồi màu não cấp ; Thực 

hiện kỹ thuật chuyên khoa tâm thần

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Khám bệnh , chữa bệnh Chuyên 

khoa Nội khoa; 

Thực hiện kỹ thuật Khai thông 

mạch não bằng điều trị thuốc 

tiêu sợi huyết trong nhồi màu 

não cấp;

Sáng từ 7h00 đến 11h30; 

chiều 13h00 đến 16h30, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ Khám 

bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Bác sĩ khám bệnh, chữa 

bệnh Chuyên khoa Nội 

khoa;Thực hiện kỹ thuật Khai 

thông mạch não bằng điều trị 

thuốc tiêu sợi huyết trong nhồi 

màu não cấp; Thực hiện kỹ thuật 

chuyên khoa tâm thần

2 Phan Văn Tường 4588/BP-CCHN

4588/BP-CCHN; 

210/QĐ-SYT ngày 

13/02/2026

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Bổ sung chuyên khoa Chấn 

thương chỉnh hình

Sáng từ 7h00 đến 11h30; 

chiều 13h00 đến 16h30, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; chuyên khoa Chấn thương 

chỉnh hình

3 Trần Văn Nức 4571/BP-CCHN

4571/BP-CCHN;          

774/QĐ-SYT ngày 

17/9/2025

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

Chuyên khoa Nhi khoa

Sáng từ 7h00 đến 11h30; 

chiều 13h00 đến 16h30, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; chuyên khoa Nhi khoa

4 Phan Thị Kim Hà
003167/BP-

CCHN

003167/BP-CCHN;

536/QĐ-SYT ngày 

21/04/2026

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền;

Bổ sung chuyên khoa Phục hồi 

chức năng

Sáng từ 7h00 đến 11h30; 

chiều 13h00 đến 16h30, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ Khám 

bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ 

truyền

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền; chuyên 

khoa Phục hồi chức năng

5 Lê Đức Thành
003108/BP-

CCHN

003108/BP-CCHN;

535/QĐ-SYT ngày 

27/05/2024

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

Bổ sung thêm chuyên khoa Tai 

Mũi Họng

Sáng từ 7h00 đến 11h30; 

chiều 13h00 đến 16h30, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ  khám 

bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; chuyên khoa Tai -Mũi -

Họng

Bác sĩ khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 

tại,Phòng khám đa 

khoa Tâm Đức , Từ 

thứ 2 đến thứ 

6(11h40 -13h00, 

17h10 - 20h30); 

Thứ 7 đến chủ nhật 

(7h00 - 11h00, 

13h00 - 17h00)

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa Bình Phước
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STT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề củ

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề điều chỉnh

Phạm vi hành nghề cũ Phạm vi hành nghề điều chỉnh

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên 

môn cũ
Vị trí chuyên môn điều chỉnh

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi 

chú

6 Trần Thị Tuyết
0005908/QNI-

CCHN

005908QNI-CCHN;

353/QĐ-BVĐK ngày 

22/5/2023;

310/QĐ- SYT-TTHC 

ngày 26/09/2025

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên 

khoa truyền nhiễm (trong phạm vi đào 

tạo bác sĩ chuyên khoa định hướng 

chuyên ngành Truyền nhiễm)

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị 

và dự phòng lao và kiên nhiệm 

công tác khám bệnh tại phòng 

khám ARV thuộc khoa Khám 

bệnh

Bổ sung chuyên khoa da liễu

Sáng từ 7h00 đến 11h30; 

chiều 13h00 đến 16h30, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa 

Truyền nhiễm từ 

ngày 5/3/2021; 

Hướng dẫn 

chuẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

Bệnh Lao từ 

ngày 

29/04/2022; 

phòng khám 

ARV từ ngày 

22/5/2023

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa da liễu ;chuyên 

khoa Truyền nhiễm ; Hướng dẫn 

chuẩn đoán, điều trị và dự phòng 

Bệnh Lao; phòng khám ARV; 

Khám bệnh , chữa bệnh chuyên 

khoa da liễu. 

7 Dương Thúy Vân

4119/BP-

CCHN;      

306/QĐ-BVĐK 

ngày 09/4/2024

4119/BP-CCHN; 

306/QĐ-BVĐK ngày 

09/4/2024;

1177/QĐ- SYT ngày 

21/11/2025.

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Thực hiện chuyên môn Lọc máu ngoài 

cơ thể.

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Thực hiện chuyên môn Lọc máu 

ngoài cơ thể;

Chuyên khoa Nội khoa

Sáng từ 7h00 đến 11h30; 

chiều 13h00 đến 16h30, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ đa khoa

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Thực hiện chuyên môn 

Lọc máu ngoài cơ thể; chuyên 

khoa nội khoa

Bác sĩ khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 

tại Phòng khám đa 

khoa Tâm Đức , Từ 

thứ 2 đến thứ 

6(11h40 -13h20, 

17h10 - 20h30); 

Thứ 7 đến chủ nhật 

(7h00 - 11h00, 

13h00 - 17h00)

Ngô Văn Kiên

Ghi chú: Ngoài thời gian làm việc như trên, người hành nghề sẽ tham gia trực và làm ngoài giờ theo sự phân công  của lãnh đạo Bệnh viện và Bệnh viện sẽ bố trí thời gian nghỉ ngơi cho người hành nghề để đảm bảo thời gian làm việc phù hợp với 

Luật lao động

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
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